
BÀI TẬP TUẦN 19 - MÔN LỊCH SỬ-ĐỊA LÍ  

(Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước - Người dân ở đồng bằng Nam Bộ) 

 

PHẦN I: LỊCH SỬ 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Lê Lợi chính thức lên ngôi hoàng đế năm: 

A. 1428 B. 1248 C. 1824 D. 1429  

2. Tên nước ta lúc đó là 

A. Việt Nam B. Đại Việt C. Văn Lang D. Đại Cồ Việt 

3. Vì sao nói vua có uy quyền tuyệt đối? 

A. Vì vua là người trực tiếp tổng chỉ huy quân đội. 

B. Vì vua là người đứng đầu đất nước. 

C.  Vì vua là người điều hành đất nước. 

D. Vì vua là người có công lớn.  

 

4. Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên là gì? 

A.  Bản đồ Việt Nam 

B.  Bản đồ Đại Việt 

C.  Bản đồ Hồng Đức 

D.  Bản đồ Văn Lang 

 

5. Trong Bộ luật Hồng Đức có điểm nào tiến bộ? 

A. Bảo vệ quyền lợi của vua, quan lại, địa chủ, quyền quốc gia. 

B.  Khuyến khích phát triển kinh tế,  

C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc  

D. Bảo vệ quyền phụ nữ. 

 

PHẦN II. ĐỊA LÍ 

1. Các dân tộc sống ở đồng bằng Nam Bộ chủ yếu là 

A. Kinh, Khơ-Me, Chăm, Hoa  



B. Kinh, Tày, Nùng, Ê- đê 

C. Mèo, Tà Ôi, Thái 

D. Kinh, Mèo, Hoa, Thái 

2. Phương tiện đi lại phổ biến ở đồng bằng Nam Bộ là gì? 

A. Ô tô  B. Xuồng ghe 

C.  Xe ngựa      D. Máy bay 

3. Trang phục phổ biến của người Nam Bộ là gì? 

A. Trang phục truyền thống. 

B. Có màu sắc sặc sỡ. 

C. Quần áo bà ba và chiếc khăn rằn. 

D. Âu phục. 

 

4. Nối ý bên trái với ý bên phải sao cho phù hợp 

a. Lễ hội Bà Chúa Xứ  

b. Hội xuân núi Bà  

c. Lễ cúng Trăng   

d. Lễ tế thần cá Ông cá Voi)                     

 1.Đồng bào Khơ-me 

2.  Các làng chài ven biển 

3.  Châu Đốc (An Giang) 

4.  Tây Ninh 

5. Ở Tây Nam Bộ người dân thường làm nhà: 

A. Dọc theo các sông ngòi, kênh rạch 

B. Dọc theo triền núi 

C. Dọc các con đường lớn 

D. Dọc bờ biển 
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